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STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Phái Lớp Ngành Đơn vị liên kết Hình thức học

1 KG1920X115 Nguyễn Khánh 29/08/1986 Nam EF1920X1 Kế toán Trường Cao đẳng Kiên Giang Trực tuyến

2 KG1920X116 Phạm Văn Lương 04/04/1967 Nam EF1920X1 Kế toán Trường Cao đẳng Kiên Giang Trực tuyến

3 TM1920X120 Võ Hoàng Việt 29/01/1988 Nam EF1920X1 Kế toán Trường TCN - GDTX Tháp Mười Trực tuyến

4 TM1920X121 Lê Thị Bích Duyên 06/12/1993 Nữ EF1920X1 Kế toán Trường TCN - GDTX Tháp Mười Trực tuyến

5 TM1920X122 Bùi Minh Phúc 07/09/1999 Nam EF1920X1 Kế toán Trường TCN - GDTX Tháp Mười Trực tuyến

6 TM1920X123 Mai Thanh Truyền 12/11/1995 Nam EF1920X1 Kế toán Trường TCN - GDTX Tháp Mười Trực tuyến

7 TM1920X124 Bùi Thị Thảo Ni 24/09/1997 Nữ EF1920X1 Kế toán Trường TCN - GDTX Tháp Mười Trực tuyến

8 TM1920X125 Nguyễn Trúc Ly 11/06/1997 Nữ EF1920X1 Kế toán Trường TCN - GDTX Tháp Mười Trực tuyến

9 DT1932X016 Lê Tiến  Duy 04/03/1980 Nam ET1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

10 DT1932X017 Huỳnh Trọng  Hiếu 16/08/1985 Nam ET1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

11 GH1932X022 Trương Hồng Ngọc 23/10/1984 Nữ ET1932X1 Luật Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW VI Trực tuyến

12 HN1932X023 Đặng Hoàng Nam 16/04/1990 Nam ET1932X1 Luật Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Trực tuyến

13 DT1932X148 Khưu Nguyễn Phi  Hùng 03/11/1995 Nam EF1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

14 DT1932X149 Huỳnh Thị Thùy Dương 06/06/1997 Nữ EF1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

15 DT1932X150 Huỳnh Thị Cẩm  Giang 20/02/2000 Nữ EF1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

16 DT1932X151 Lê Trung Huỳnh 15/02/1978 Nam EF1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến16 DT1932X151 Lê Trung Huỳnh 15/02/1978 Nam EF1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

17 DT1932X152 Cao Thị Xuân Thanh 19/06/1993 Nữ EF1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

18 DT1932X153 Nguyễn Hoàng Chất Em 30/10/1990 Nam EF1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

19 CB1932X154 Phạm Thị Trinh Nữ 03/12/1997 Nữ EF1932X1 Luật Trường Đại học Bạc liêu Trực tuyến

20 CB1932X155 Trịnh Trọng Nguyên 22/08/1996 Nam EF1932X1 Luật Trường Đại học Bạc liêu Trực tuyến

21 HN1932X159 Đào Công Vũ 24/02/2001 Nam EF1932X1 Luật Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Trực tuyến

22 PY1932X160 Phạm Thị Hồng 02/09/1970 Nữ EF1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên Trực tuyến

23 PY1932X161 Lê Văn Hòa 20/08/1978 Nam EF1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên Trực tuyến

24 DT19V1X028 Phan Quốc  Cường 21/03/1985 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

25 DT19V1X029 Huỳnh Thị Kim  Phượng 23/08/1985 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

26 DT19V1X030 Phạm Thị Hồng Tân 11/08/1985 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

27 DT19V1X031 Nguyễn Thị Minh Thư 20/04/1985 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

28 KT1920X013 Nguyễn Thị Kim Định 11/04/1994 Nữ ET1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

29 KT1920X014 Huỳnh Phạm Hoài Thương 23/02/1989 Nữ ET1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

30 KT1920X117 Lê Huỳnh Khang 08/09/1995 Nam EF1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

31 KT1920X118 Phạm Thị Mỹ Ái 29/05/1998 Nữ EF1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

32 KT1920X119 Phạm Thị Huỳnh Như 01/07/1997 Nữ EF1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

33 LK1932X018 Lê Thị Như Ngọc 15/08/1988 Nữ ET1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

34 LK1932X019 Võ Thị Ngọc Uyên 01/06/1977 Nữ ET1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

35 LK1932X020 Trần Tiến Đạt 06/01/1992 Nam ET1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

36 LK1932X021 Nguyễn Thị Bích Tuyền 20/07/1987 Nữ ET1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

37 LK1932X156 Lê Hoàng Uyển My 12/03/1999 Nữ EF1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

38 LK1932X157 Trần Minh Khoa 29/10/1981 Nam EF1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

39 LK1932X158 Võ Xuân Hồng 10/11/1988 Nữ EF1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

40 FL19V1X032 Ngô Thị Mộng Tuyền 18/03/1995 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

41 FL19V1X033 Nguyễn Văn  Hòa 20/08/1987 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

42 FL19V1X034 Lê Chí Bình 08/11/1987 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến
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43 FL19V1X035 Ngô Vũ Ngân 01/02/1991 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

44 FL19V1X036 Nguyễn Đức Trí 27/03/1983 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

45 FL19V1X037 Trần Tố Nguyệt 02/11/1983 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

46 FL19V1X038 Nguyễn Thị Dung 17/11/1992 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

47 FL19V1X039 Hồ Tú Quyên 02/01/1990 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

48 FL19V1X040 Nguyễn Tấn Giàu 28/12/1982 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

49 FL19V1X107 Võ Thị Trúc Ly 16/04/1984 Nữ EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

50 FL19V1X108 Trần Hoàng Hiếu 05/05/1995 Nam EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

51 FL19V1X109 Nguyễn Văn Tiến 12/08/1999 Nam EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

52 FL19V1X110 Nguyễn Thị Tuyết Vy 28/11/2001 Nữ EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

53 FL19V1X111 Trần Anh Thư 26/01/1987 Nữ EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

54 KT1922X009 Hứa Hồng Ngọc 15/11/1997 Nữ ET1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

55 KT1922X010 Hà Kim Mai 01/10/1987 Nữ ET1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

56 KT1922X011 Nguyễn Ngọc Thiện 02/12/1984 Nam ET1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

57 KT1922X012 Kha Phương Trang 03/03/1992 Nữ ET1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

58 KT1922X013 Nguyễn Anh Thư 20/09/1994 Nữ ET1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

59 KT1922X014 Huỳnh Hoàng Huy 16/05/1995 Nam ET1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

60 KT1922X115 Trần Thanh Vinh 24/12/1986 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

61 KT1922X116 Lê Thanh Quí Hiếu 27/10/1999 Nữ EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

62 KT1922X117 Kiên Thị Thu Hiền 12/04/1998 Nữ EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

63 GM19V1X326 Nguyễn Văn Khoa  27/11/1965  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

64 GM19V1X327 Trương Hòa Lợi  22/05/1980  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

65 GM19V1X328 Nguyễn Thị Thùy Linh  12/06/1990  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

66 GM19V1X329 Nguyễn Thành Út  19/10/1970  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

67 NL1932X039 Nguyễn Thị Mỹ Hằng  26/12/1982  Nữ NL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

68 NL1932X040 Nguyễn Thị Ngọc  25/02/1993  Nữ NL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

69 NL1932X041 Nguyễn Ngọc Quế Thanh  03/10/1992  Nữ NL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

70 NL1932X042 Nguyễn Vũ Lâm  01/01/1988  Nam NL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

71 NL1932X043 Nguyễn Thanh Nhã  01/01/1960  Nam NL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

72 NL1932X044 Phạm Sĩ Trung  24/05/1991  Nam NL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

73 TL1932X031 Phan Văn Thoàn  00/00/1985  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

74 TL1932X032 Nguyễn Hồ Tuấn Anh  08/08/1995  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

75 TL1932X033 Phạm Ngọc Huyền  20/12/1993  Nữ TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

76 TL1932X034 Nguyễn Trung Toàn  20/04/1994  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

77 TL1932X035 Võ Văn Vũ  16/06/1971  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

78 TL1932X036 Lý Minh Hải  23/11/1973  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

79 TL1932X037 Phạm Văn Nhựt  15/10/1986  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

80 TL1932X038 Nguyễn Thị Hồng Ngân  02/03/1989  Nữ TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

81 TL1932X039 Trần Ngọc Tân  20/03/1987  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

82 TL1932X040 Thạch Tám  01/09/1973  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

83 TL1932X041 Nguyễn Gia Huy  20/10/1997  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

84 TL1932X042 Nguyễn Văn Sơn  30/04/1990  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

85 TL1932X043 Nguyễn Minh Vũ  02/10/1991  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

86 TL1932X044 Đinh Quang Toàn  13/02/1995  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

87 TL1932X045 Nguyễn Thị Mộng Thường  13/03/1984  Nữ TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

88 TL1932X046 Nguyễn Văn Sáu  10/09/1984  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

89 TL1932X047 Nguyễn Văn Canh  24/04/1984  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

90 KT1821X012 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 12/06/1996 Nữ ET1821X2 Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

91 KT1821X113 Lê Nguyễn Minh Phong 10/03/1996 Nam EF1821X2 Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến



STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Phái Lớp Ngành Đơn vị liên kết Hình thức học

92 XH1880X053 Trần Thùy Trang 14/09/1975 Nữ ET1880X1 Thông tin - Thư viện Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

93 PY1880X054 Võ Thị Hồng Loan 18/10/1979 Nữ ET1880X1 Thông tin - Thư viện Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên Trực tuyến

94 XH1880X055 Nguyễn Thị Hồng Diễm 26/11/1980 Nữ ET1880X1 Thông tin - Thư viện Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

95 NP1832X045 Trần Thị Kim Ngân  21/03/2001  Nữ NP1832X1 Luật Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân Truyền thống

96 NP1832X046 Nguyễn Thanh Huy  10/06/1998  Nam NP1832X1 Luật Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân Truyền thống

97 NP1832X047 Võ Hoàng Tuấn  10/02/1996  Nam NP1832X1 Luật Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân Truyền thống

Cần Thơ, ngày 08 tháng 8 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG
NGƯỜI LẬP  GIÁM ĐỐC TT. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Nguyễn Tấn Phát Phạm Phương Tâm


